
Các quy định về hình phạt (Gồm 
khái niệm, mục đích, các loại hình 
phạt đối với người phạm tội) và nội 
dung các hình phạt bổ sung áp dụng 
đối với người phạm tội được quy định 
cụ thể tại Chương VI Bộ luật hình sự 
năm 2015 (từ Điều 30-45), cụ thể:

1. KHÁI NIỆM HÌNH PHẠT

Hình phạt là biện pháp cưỡng 
chế nghiêm khắc nhất của Nhà nước 
được quy định trong Bộ luật này, do 
Tòa án quyết định áp dụng đối với 
người hoặc pháp nhân thương mại 
phạm tội nhằm tước bỏ hoặc hạn chế 
quyền, lợi ích của người, pháp nhân 
thương mại đó.

2. MỤC ĐÍCH CỦA HÌNH PHẠT

Hình phạt không chỉ nhằm trừng 
trị người, pháp nhân thương mại 
phạm tội mà còn giáo dục họ ý thức 
tuân theo pháp luật và các quy tắc 
của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm 
tội mới; giáo dục người, pháp nhân 
thương mại khác tôn trọng pháp luật, 
phòng ngừa và đấu tranh chống tội 
phạm.

3. CÁC HÌNH PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

3.1. Hình phạt chính bao gồm:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền;

c) Cải tạo không giam giữ;

d) Trục xuất;

đ) Tù có thời hạn;

e) Tù chung thân;

g) Tử hình.

3.2. Hình phạt bổ sung bao gồm:

a) Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định;

b) Cấm cư trú;

c) Quản chế;

d) Tước một số quyền công dân;

đ) Tịch thu tài sản;

e) Phạt tiền, khi không áp dụng là 

hình phạt chính;

g) Trục xuất, khi không áp dụng là 
hình phạt chính.

3.3. Đối với mỗi tội phạm, người 
phạm tội chỉ bị áp dụng một hình 
phạt chính và có thể bị áp dụng một 
hoặc một số hình phạt bổ sung.

4. CÁC HÌNH PHẠT BỔ SUNG ÁP DỤNG 
ĐỐI VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

4.1. Cấm đảm nhiệm chức vụ, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định

Cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định được áp dụng khi xét thấy nếu 
để người bị kết án đảm nhiệm chức 
vụ, hành nghề hoặc làm công việc 
đó thì có thể gây nguy hại cho xã hội.

Thời hạn cấm là từ 01 năm đến 05 
năm, kể từ ngày chấp hành xong hình 
phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu 
lực pháp luật nếu hình phạt chính là 
cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không 
giam giữ hoặc trong trường hợp người 
bị kết án được hưởng án treo.

4.2. Cấm cư trú

Cấm cư trú là buộc người bị kết 
án phạt tù không được tạm trú hoặc 

ï



thường trú ở một số địa phương nhất 
định.

Thời hạn cấm cư trú là từ 01 năm 
đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành 
xong hình phạt tù.

4.3. Quản chế

Quản chế là buộc người bị kết án 
phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống 
và cải tạo ở một địa phương nhất 
định dưới sự kiểm soát, giáo dục của 
chính quyền và nhân dân địa phương. 
Trong thời gian quản chế, người bị 
kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư 
trú, bị tước một số quyền công dân 
theo quy định tại Điều 44 của Bộ luật 
này và bị cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định.

Quản chế được áp dụng đối với 
người phạm tội xâm phạm an ninh 
quốc gia, người tái phạm nguy hiểm 
hoặc trong những trường hợp khác 
do Bộ luật này quy định.

Thời hạn quản chế là từ 01 năm 
đến 05 năm, kể từ ngày chấp hành 
xong hình phạt tù.

4.4. Tước một số quyền công dân

- Công dân Việt Nam bị kết án 
phạt tù về tội xâm phạm an ninh quốc 
gia hoặc tội phạm khác trong những 

trường hợp do Bộ luật này quy định, 
thì bị tước một hoặc một số quyền 
công dân sau đây:

+ Quyền ứng cử đại biểu cơ quan 
quyền lực Nhà nước;

+ Quyền làm việc trong các cơ 
quan nhà nước và quyền phục vụ 
trong lực lượng vũ trang nhân dân.

- Thời hạn tước một số quyền 
công dân là từ 01 năm đến 05 năm, 
kể từ ngày chấp hành xong hình phạt 
tù hoặc kể từ ngày bản án có hiệu lực 
pháp luật trong trường hợp người bị 
kết án được hưởng án treo.

4.5. Tịch thu tài sản

Tịch thu tài sản là tước một phần 
hoặc toàn bộ tài sản thuộc sở hữu 
của người bị kết án để nộp vào ngân 
sách nhà nước.

Tịch thu tài sản chỉ được áp dụng 
đối với người bị kết án về tội phạm 
nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm 
trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm 
trọng xâm phạm an ninh quốc gia, tội 
phạm về ma túy, tham nhũng hoặc tội 
phạm khác do Bộ luật này quy định.

Khi tịch thu toàn bộ tài sản vẫn để 
cho người bị kết án và gia đình họ có 
điều kiện sinh sống VỤ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT  
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KHÁI NIỆM HÌNH PHẠT; MỤC ĐÍCH 
CỦA HÌNH PHẠT; CÁC LOẠI HÌNH 
PHẠT ĐỐI VỚI NGƯỜI  PHẠM TỘI; 

HÌNH PHẠT BỔ SUNG ÁP DỤNG ĐỐI 
VỚI NGƯỜI PHẠM TỘI

(Theo Bộ luật hình sự năm 2015; Luật sửa đổi,  
bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015)

BỘ TƯ PHÁP
ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,  

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TẠI MỘT SỐ ĐỊA BÀN TRỌNG 
ĐIỂM VỀ VI PHẠM PHÁP LUẬT” ĐẾN NĂM 2021


